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Phụ lục I 

CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ ĐẾN NĂM 2030 

(Kèm theo Kế hoạch số  2060   /KH-UBND ngày  08    /  6  / 2023 của UBND tỉnh) 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Chỉ tiêu cần đạt 

được 

Cơ quan chủ trì 

theo dõi, đánh giá 

Đến năm 

2025 

Đến năm 

2030 
 

1 Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh % 40 - 45 45 - 50 Sở Xây dựng 

2 
Tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện 

tích đất tự nhiên 
% 1,5- 1,9 1,9 - 2,3 Sở Xây dựng 

3 Số lượng đô thị toàn tỉnh   15 16 Sở Xây dựng 

4 

Tỷ lệ đô thị loại III trở lên hoàn thiện 

tiêu chí phân loại đô thị về cơ sở hạ 

tầng đô thị, nhất là hạ tầng về y tế, giáo 

dục, đào tạo và công trình văn hóa cấp 

đô thị 

% 100   Sở Xây dựng 

5 

Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung, quy 

hoạch phân khu các khu vực nội thị của 

các đô thị loại III trở lên 

% 100   Sở Xây dựng 

5 
Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung, quy 

hoạch phân khu đô thị 
% 100   Sở Xây dựng 

6 

Tỷ lệ các đô thị hiện có và đô thị mới 

có chương trình cải tạo, chỉnh trang, tái 

thiết và phát triển đô thị. 

% 100   Sở Xây dựng 

7 
Tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng 

đô thị 
    

7.1  Thành phố Phan Thiết % 15 - 22 ≥22 Sở Xây dựng 

7.2 Thị xã La Gi % 13 - 19 ≥19 Sở Xây dựng 

7.3 Thị trấn Phan Rí Cửa % 12 - 17 ≥17 Sở Xây dựng 

7.4 Thị trấn Liên Hương, thị trấn Võ Xu % 11 - 16 ≥17 Sở Xây dựng 

7.5 Các đô thị còn lại % 11 - 16 ≥16 Sở Xây dựng 

8 
Diện tích cây xanh đô thị bình quân 

trên mỗi người dân đô thị 
    

8.1 Thành phố Phan Thiết và thị xã La Gi m2/ người 7 -10 ≥10 Sở Xây dựng 

8.2 Các đô thị còn lại m2/ người 5 - 7 ≥7 Sở Xây dựng 

9 
Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu 

người tại khu vực đô thị. 
m2/ người 28 - 30 30 - 32 Sở Xây dựng 

10 Tỷ lệ phủ kín hạ tầng mạng băng rộng % >80 100 Sở Thông tin và 
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cáp quang đến các hộ gia đình Truyền thông 

11 
Tỷ lệ dân số trưởng thành tại đô thị có 

tài khoản thanh toán điện tử 
% >70 80 

Ngân hàng nhà 

nước Việt Nam chi 

nhánh tỉnh Bình 

Thuận 

12 
Đóng góp kinh tế khu vực đô thị vào 

GRDP toàn tỉnh 
% 75 85 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 

13 
Số lượng đô thị có thương hiệu được 

công nhận tầm khu vực 
Đô thị  2 

UBND thành phố 

Phan Thiết và thị xã 

La Gi; các Sở, 

ngành liên quan 

phối hợp 

14 

Số lượng trung tâm đô thị trọng điểm 

đạt các chỉ tiêu về y tế, giáo dục và đào 

tạo, văn hóa cấp đô thị tương đương 

mức bình quân của các đô thị thuộc 

nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN 

Đô thị   2 

UBND thành phố 

Phan Thiết và thị xã 

La Gi; các Sở, 

ngành liên quan 

phối hợp 

  

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-06-08T16:28:09+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kèm theo văn bản số 2060/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận




